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What’s the weather like?

It’s …
• sunny

• cloudy

• windy

• foggy

• stormy

• raining

• hailing

• snowing

Thời tiết thế nào?

Trời …
• nắng

• nhiều mây

• nhiều gió

• có sương mù

• có bão

• đang mưa

• đang mưa đá

• đang có tuyết

WEATHER CONDITIONS – ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT1
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What a nice day! 

What a beautiful day! 

It's not a very nice day 

What a terrible day! 

What miserable weather! 

It's starting to rain 

It's stopped raining 

It's pouring with rain 

It's raining cats and dogs 

The weather's fine 

The sun's shining

There's not a cloud in the sky

Hôm nay trời đẹp thật!

Hôm nay trời đẹp thật!

Hôm nay trời không đẹp lắm 

Thời tiết hôm nay thật tệ!

Thời tiết hôm nay tệ quá! Trời 

bắt đầu mưa rồi

Trời tạnh mưa rồi

Trời đang mưa to lắm

Trời đang mưa như trút nước 

Trời đẹp 

Trời đang nắng 

Trời không gợn bóng mây
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The sky's overcast

It's clearing up

The sun's come out

The sun's just gone in

There's a strong wind

The wind's dropped

That sounds like thunder

That's lightning 

We had a lot of heavy rain this morning 

We haven't had any rain for a fortnight

Trời u ám

Trời đang quang dần

Mặt trời ló ra rồi

Mặt trời vừa bị che khuất

Đang có gió mạnh

Gió đã bớt mạnh rồi

Nghe như là sấm

Có chớp

Sáng nay trời mưa rất to

Cả nửa tháng rồi trời không hề mưa

Nhiệt độ hiện đang là bao nhiêu?

Trời đang 22 độ/ 22 độ

Nhiệt độ đang vào khoảng 25 độ 

(khoảng giữa 20s, tức là  giữa 20 - 29 độ)

Bạn nghĩ hiện tại trời đang bao nhiêu độ?

 Khoảng 30°C

Trời ...

• nóng

• lạnh

• nóng như thiêu đốt

• rất lạnh

• lạnh cóng

Trời lạnh vô cùng

What's the temperature?

It's 22°C

Temperatures are in the mid-20s

 What temperature do you think it is? 

Probably about 30°C

It's ...

• hot
• cold

• baking hot

• freezing
• freezing cold

It's below freezing

2 TEMPERATURES - NHIỆT ĐỘ
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3 WEATHER FORECAST - DỰ BÁO THỜI TIẾT

What's the forecast?

What's the forecast like?

It's forecast to rain

It's going to freeze tonight

It looks like rain

It looks like it's going to rain

We're expecting a thunderstorm

It's supposed to clear up later

Dự báo thời tiết thế nào? 

Dự báo thời tiết thế nào?

Dự báo trời sẽ mưa 

Tối nay trời sẽ rất lạnh 

Trông như trời mưa 

Trông như trời sắp mưa 

Chắc là sắp có bão kèm theo sấm sét 

Trời chắc là sẽ quang đãng sau đó

What's the weather like today?
Thời tiết hôm nay như thế nào
It’s cool and windy. 
Trời mát và có gió.
Do you know if it's going to rain tomorrow? 
Bạn có biết ngày mai trời có mưa hay không? 
The weather is supposed to be sunny and warm tomorrow.
Thời biết được cho là có nắng và ấm áp vào ngày mai.
How is the climate in Sai Gon? 
Khí hậu ở Sài Gòn như thế nào? 
Sai Gon has two distinct seasons: the dry season and the rainy season. 
Unlike Hanoi which is extremely hot in summer and chilly in the winter, 
Saigon has no proper winter.
Sài Gòn có 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Không như Hà Nội cực kì nóng 
vào mùa hè và lạnh vào mùa đông, Sài Gòn không có mùa đông. 
Does it rain much in Sai Gon? 
Ở Sài Gòn trời có mưa nhiều không? 
Yes, it does. It’s been raining for 5 days straight. I wonder when it will stop 
raining. 
Có. Trời đã mưa 5 ngày liền rồi. Tôi tự hỏi không biết khi nào trời sẽ ngừng mưa. 
What's the temperature there?
Nhiệt độ ở đó là bao nhiêu?
It's 20 degrees Celsius.
Nhiệt độ khoảng 20 độ C.

A:

Q:

A:
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